2018華語文獎學金初選人名單
DANH SÁCH ỨNG VIÊN SƠ TUYỂN HỌC BỔNG TIẾNG HOA NĂM 2018
	序號
STT
	獎學金生號碼
MÃ SỐ ỨNG VIÊN 
	獎學金月數
SỐ THÁNG NHẬN HỌC BỔNG

	1
	107HES001
	12

	2
	107HES002
	6

	3
	107HES005
	6

	4
	107HES008
	6

	5
	107HES009
	6

	6
	107HES011
	6

	7
	107HES013
	12

	8
	107HES015
	6

	9
	107HES017
	6

	10
	107HES018
	6

	11
	107HES023
	12

	12
	107HES025
	12

	13
	107HES026
	12

	14
	107HES027
	6

	15
	107HES029
	9

	16
	107HES030
	12

	17
	107HES032
	6

	18
	107HES033
	9

	19
	107HES035
	9

	20
	107HES038
	6

	21
	107HES040
	6

	22
	107HES041
	6

	23
	107HES042
	6

	24
	107HES044
	6

	25
	107HES047
	3



[bookmark: _GoBack]後補名單
DANH SÁCH DỰ BỊ
	序號
STT
	後補獎學金生號碼
MÃ SỐ ỨNG VIÊN DƯ BỊ
	獎學金月數
SỐ THÁNG NHẬN HỌC BỔNG

	1
	107HES012
	

	2
	107HES022
	

	3
	107HES004
	

	4
	107HES019
	

	5
	107HES003
	

	6
	107HES007
	



